
Số thửa TBĐ

1 Mai Hoàng Hùng
Tổ 7, khu phố Diêu Trì, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia Lai
052085016882 Lô 06, Khu ĐƠ-10 695 123 200 Đường gom 10,5m Đất ở Lâu dài 10,5 3.402.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

2 Võ Thị Kiều Oanh
64 Trần Quý Cáp, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
052163012175 Lô 7, Khu ĐƠ-10 696 123 200 Đường gom 10,5m Đất ở Lâu dài 10,5 3.402.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

3 Mai Hoàng Hùng
Tổ 7, khu phố Diêu Trì, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia Lai
052085016882 Lô 8, Khu ĐƠ-10 697 123 200 Đường gom 10,5m Đất ở Lâu dài 10,5 3.444.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

4 Tô Đức Thạnh

1/T4, khu phố Bình Đức 1, 

phường Bình Hoà, thành 

phố Hồ Chí Minh

052084020050 Lô 9, Khu ĐƠ-10 698 123 187.5
Đường D2 và đường 

gom 10,5m
Đất ở Lâu dài 14 và 10,5 3.610.500.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

Lô góc

5 Nguyễn Thị Diễm Hằng
168/4 Âu Cơ, phường Quy 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai
052193018654 Lô 10, Khu ĐƠ-10 699 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.742.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

6 Nguyễn Thị Ngọc Hân

Căn hộ số 406, CH 102, 

KĐT Mới Bắc An Khánh, 

Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội

052184000486 Lô 11, Khu ĐƠ-10 700 123 187.5
Đường D2 và đường 

N1
Đất ở Lâu dài 14 và 14 2.476.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

Lô góc

7 Nguyễn Thị Ngọc Hân

Căn hộ số 406, CH 102, 

KĐT Mới Bắc An Khánh, 

Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội

052184000486 Lô 12, Khu ĐƠ-10 701 123 200 Đường N1 Đất ở Lâu dài 14 1.742.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

8 Nguyễn Gia Hoàng
Xóm 6, thôn Hóa Lạc, xã 

Cát Tiến, tỉnh Gia Lai
052082012324 Lô 13, Khu ĐƠ-10 702 123 200 Đường N1 Đất ở Lâu dài 14 1.592.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

9 Nguyễn Gia Hoàng
Xóm 6, thôn Hóa Lạc, xã 

Cát Tiến, tỉnh Gia Lai
052082012324 Lô 14, Khu ĐƠ-10 703 123 200 Đường N1 Đất ở Lâu dài 14 1.592.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

10 Nguyễn Gia Hoàng
Xóm 6, thôn Hóa Lạc, xã 

Cát Tiến, tỉnh Gia Lai
052082012324 Lô 15, Khu ĐƠ-10 704 123 200 Đường N1 Đất ở Lâu dài 14 1.592.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)
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11 Nguyễn Đức Hậu

09 Trần Phú, Tổ 3, Khu phố 

An Ninh, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai

052066029150 Lô 1, Khu ĐƠ-12 722 123 157.5
Đường D2 và đường 

N2
Đất ở Lâu dài 14 và 14 1.604.440.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

Lô góc

12 Nguyễn Thị Hồng Liên

358/14/9 Nguyễn Thái Học, 

tổ 5, khu phố 11, phường 

Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai

052172025492 Lô 2, Khu ĐƠ-12 723 123 170 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.207.200.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

13 Nguyễn Thị Thanh Giang
Thôn Kiều An, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai
072183015735 Lô 3, Khu ĐƠ-12 724 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.412.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

14 Nguyễn Thị Hà
Thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai
052174004180 Lô 4, Khu ĐƠ-12 725 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.352.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

15 Nguyễn Thị Hà
Thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai
052174004180 Lô 5, Khu ĐƠ-12 726 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.172.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

16 Trần Ngọc Lai

Xóm 8, 10, thôn Kỳ Sơn, xã 

Tuy Phước Đông, tỉnh Gia 

Lai

052089012547 Lô 6, Khu ĐƠ-12 727 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.172.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

17 Tiêu Văn Sinh

708 Võ Nguyên Giáp, khu 

vực Tân Hòa, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

052068013946 Lô 7, Khu ĐƠ-12 728 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.322.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

18 Tiêu Văn Sinh

708 Võ Nguyên Giáp, khu 

vực Tân Hòa, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

052068013946 Lô 8, Khu ĐƠ-12 729 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.322.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

19 Nguyễn Quốc Sửu
Thôn Hưng Mỹ 1, xã Ngô 

Mây, tỉnh Gia Lai
052086001052 Lô 9, Khu ĐƠ-12 730 123 200 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.502.000.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

20 Nguyễn Thị Bắc Nho

Xóm 09, thôn Luật Chánh, 

xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia 

Lai

052192013637 Lô 10, Khu ĐƠ-12 731 123 170 Đường D2 Đất ở Lâu dài 14 1.155.200.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

21 Nguyễn Đình Thuần
Thôn Kiều An, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai
052083024226 Lô 11, Khu ĐƠ-12 732 123 157.5

Đường N4 và đường 

D2
Đất ở Lâu dài 16 và 14 1.430.440.000

Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, 

huyện Phù Cát phục vụ dự án đường ven biển 

(ĐT.639) đoạn Cát Tiến – Đề Gi (nay thuộc xã 

Đề Gi, tỉnh Gia Lai)

Lô góc

      3.340,00 39.245.780.000Tổng cộng 
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